
    

1. Sự tương đồng và khác biệt giữa các Chương trình đào tạo chất lượng cao và 

các chương trình đào tạo chuẩn 

Stt Nội dung Chương trình đào tạo chất lượng 

cao 

Chương trình đào tạo chuẩn  

1 Chương trình 

đào tạo 

Chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình đào tạo chuẩn đảm bảo đáp 

ứng các Quy định đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

 a) Thiết 

kế chương 

trình 

Chương trình đào tạo chất lượng cao 

được thiết kế dựa trên chương trình 

đào tạo chuẩn tương ứng. 

 

Chương trình đào tạo chuẩn được thiết 

kế phù hợp với các Quy định đào tạo 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và của Trường Đại học Mở Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Chương trình đào tạo chuẩn được thiết 

kế theo định hướng ứng dụng, tăng 

cường các hoạt động gắn với thực tiễn 

như báo cáo chuyên đề, tham quan thực 

tế, kiến tập, thực tập … 

 b) Điều 

kiện xây dựng 

Chương trình 

đào tạo chất 

lượng cao 

 

Ngành đào tạo có chương trình trao đổi giảng 

viên, sinh viên với các trường đại học nước 

ngoài. 

- Khoa phụ trách ngành đào tạo có hợp tác với 

các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất 

liên quan đến chương trình đào tạo chất lượng 

cao; có các giảng viên thỉnh giảng, báo cáo 

viên đến từ tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản 

xuất. 

- Trong 05 năm, tính đến thời điểm đề án đào 

tạo chất lượng cao được hội đồng Khoa học và 

Đào tạo thông qua, Trường phải có ít nhất 05 

công trình nghiên cứu có nội dung liên quan 

đến ngành đào tạo chất lượng cao được nghiệm 

thu hoặc được công bố trên các tạp chí khoa 

học chuyên ngành. 

- Có kế hoạch phát triển các chương trình đào 

tạo chất lượng cao trong kế hoạch phát triển 

tổng thể theo từng giai đoạn của Trường đã 

được Hội đồng Trường quyết nghị thông qua. 

- Có chương trình đào tạo chất lượng cao được 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông 

qua và Hiệu trưởng ra quyết định ban hành. 

 

 c) Chuẩn 

đầu ra 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

chất lượng cao cao hơn Chuẩn đầu ra 

của Chương trình đào tạo chuẩn tương 

ứng về mặt chuyên môn. 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

chuẩn là yêu cầu cần đạt về phẩm chất 

và năng lực của người học sau khi hoàn 

thành một chương trình đào tạo, gồm 

cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ 
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Stt Nội dung Chương trình đào tạo chất lượng 

cao 

Chương trình đào tạo chuẩn  

năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm 

của người học khi tốt nghiệp. 

  Tiếng Anh không chuyên 

Sinh viên Chương trình đào tạo chất 

lượng cao được đào tạo 10 cấp lớp 

tiếng Anh nâng cao (30 tín chỉ) và 05 

cấp lớp tiếng Anh căn bản (miễn phí). 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào 

tạo chất lượng cao đạt năng lực tiếng 

Anh bậc 4/6 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

Tiếng Anh không chuyên 

Sinh viên Chương trình đào tạo chuẩn 

được đào tạo 05 cấp lớp tiếng Anh 

nâng cao (15 tín chỉ) và 05 cấp lớp 

tiếng Anh căn bản. Sinh viên tốt nghiệp 

Chương trình đào chuẩn đạt năng lực 

tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

  Hoạt động ngoại khóa  

- Có kế hoạch hoạt động ngoại khóa 

trong suốt 4 năm học dành cho sinh 

viên Chương trình đào tạo chất lượng 

cao. 

 

  Các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh 

Có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc 

khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên 

ngành được dạy bằng ngôn ngữ của CTĐT 

nước ngoài hoặc Tiếng Anh 

 

2 Tuyển sinh Năng lực tiếng Anh được chú trọng trong tất 

cả các tổ hợp môn xét tuyển vào Chương trình 

đào tạo chất lượng cao. 

 

3 Giảng viên - Có trình độ thạc sĩ trở lên. Giảng viên dạy lý 

thuyết các môn học ngành, chuyên ngành có 

trình độ tiến sĩ hoặc có trình độ thạc sĩ tốt 

nghiệp ở các trường đại học của các nước phát 

triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần. 

- Có năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa 

học đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, 

có kinh nghiệm giảng dạy liên quan đến ngành 

đào tạo chất lượng cao từ 3 năm trở lên, có 

phương pháp giảng dạy hiệu quả, áp dụng tốt 

công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học.  

- Giảng viên dạy các môn học chuyên môn 

bằng ngoại ngữ, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên 

có trình độ ngoại ngữ bậc 5/6 trở lên theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam (hoặc tương tương) hoặc được đào tạo 

trình độ đại học trở lên toàn thời gian ở nước 

ngoài bằng ngôn ngữ đó. 

- Có trình độ thạc sĩ trở lên. 

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giảng dạy. 

4 Chủ nhiệm lớp 

và cố vấn học 

tập 

- Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp: 02 

lần/học kỳ 

- Cố vấn học tập sinh hoạt lớp: 01 lần/học kỳ 

- Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp: 01 lần/học 

kỳ 
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Stt Nội dung Chương trình đào tạo chất lượng 

cao 

Chương trình đào tạo chuẩn  

- Cố vấn học tập sinh hoạt lớp: 01 

lần/học kỳ 

5 Học bổng - Tỷ lệ phần trăm học bổng được phân bổ cho chương trình đào tạo chất lượng cao và chương 

trình đào tạo chuẩn là như nhau. 

- Sinh viên của chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình đào tạo chuẩn đủ điều kiện 

nhận cùng một loại học bổng (ngoại trừ học bổng khuyến khích học tập). 

  Học bổng khuyến khích học tập 

Mức học bổng của sinh viên chương trình đào 

tạo chất lượng cao cao hơn mức học bổng của 

chương trình đào tạo chuẩn vì học phí của 

chương trình đào tạo chất lượng cao cao hơn 

học phí của chương trình đào tạo chuẩn. 

Học bổng khuyến khích học tập 

Mức học bổng của sinh viên chương trình đào 

tạo chuẩn thấp hơn mức học bổng của chương 

trình đào tạo chất lượng cao vì học phí của của 

chương trình đào tạo chuẩn thấp hơn học phí 

của chương trình đào tạo chất lượng cao. 

6 Tổ chức và 

quản lý đào tạo 

Chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình đào tạo chuẩn thực hiện theo Quy chế đào 

tạo đại học hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đáp ứng các Quy định đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  Tổ chức đào tạo 

- Thực hiện theo học chế tín chỉ, sử dụng triệt 

để phương pháp giảng dạy mới theo hướng 

phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, tăng 

cường rèn luyện kĩ năng mềm, kĩ năng làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng sử dụng các 

trang thiết bị hiện đại và các phần mềm chuyên 

dụng để giải quyết các nội dung chuyên môn. 

- Có ít nhất 20% số tín chỉ các môn học thuộc 

khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên 

ngành của chương trình đào tạo được dạy bằng 

tiếng Anh; Riêng đối với ngành ngôn ngữ, thì 

tất cả các kiến thức cơ sở ngành, ngành và 

chuyên ngành phải được giảng bằng ngôn ngữ 

của ngành đào tạo. 

- Tổ chức cho sinh viên tham quan, thực hành, 

thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, 

cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế 

hoạch; mời các báo cáo viên là các chuyên gia, 

nhà khoa học, doanh nhân, nghệ nhân đến từ 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở trong nước 

hoặc nước ngoài tham gia giảng dạy, báo cáo 

chuyên đề, phát triển nghề nghiệp; hợp tác với 

các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp liên 

quan để mời tham gia, hỗ trợ hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu khoa học. 

- Áp dụng các phương pháp đánh giá hiện đại 

theo hướng chú trọng phát triển năng lực phân 

tích, thực hành, sáng tạo, tự cập nhật kiến thức; 

năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 

công nghệ trên nguyên tắc khách quan, minh 

bạch, linh hoạt, bám sát mục tiêu của mỗi môn 

học và của chương trình đào tạo. 

- Bố trí đủ người hướng dẫn thảo luận, thực 

hành, thí nghiệm, thực tập; đảm bảo mỗi nhóm 
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Stt Nội dung Chương trình đào tạo chất lượng 

cao 

Chương trình đào tạo chuẩn  

thảo luận không quá 30 sinh viên, nhóm thực 

hành không quá 15 sinh viên, nhóm làm thí 

nghiệm tại phòng thí nghiệm không quá 5 sinh 

viên 

- Trợ giảng tham gia trong các hoạt động giảng 

dạy và hỗ trợ. Sinh viên được khuyến khích 

tham gia các khóa đào tạo trợ giảng, được nhận 

giấy xác nhận tham gia khoá tập huấn trợ giảng 

và được nhận thù lao trợ giảng. 

  Quản lý đào tạo 

- Cố vấn học tập, giảng viên ngoài giờ lên lớp 

phải bố trí thời gian trả lời, giải quyết các vấn 

đề vướng mắc của sinh viên về nội dung học 

tập. 

- Tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tối thiểu một 

lần sau mỗi học kỳ về nội dung, phương pháp 

giảng dạy của giảng viên; công tác quản lý, 

phục vụ; điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức trả 

lời những ý kiến phản ánh của sinh viên. 

 

7 Nghiên cứu 

khoa học 

Nghiên cứu khoa học của sinh viên: 

- Sinh viên được nhận Học bổng Khuyến khích nghiên cứu khi thực hiện và hoàn thành đề tài 

nghiên cứu. 

- Các đề tài nghiên cứu đạt giải thưởng từ cấp Trường sẽ được khen thưởng. 

Nghiên cứu khoa học của giảng viên: 

- Giảng viên được hưởng thù lao để giám sát sinh viên thực hiện nghiên cứu và các đề tài đoạt 

giải. 

- Giảng viên được tài trợ khi thực hiện các đề tài nghiên cứu. 

- Giảng viên được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí khi thực hiện các đề tài nghiên cứu ngoài 

Trường (tùy trường hợp cụ thể). 

- Nhà trường khen thưởng các bài báo được xuất bản trên các tạp chí uy tín và hỗ trợ chi phí nộp, 

xuất bản, các chi phí liên quan khác. 

- Nhà trường cũng cung cấp kinh phí nghiên cứu để khuyến khích giảng viên chuyển giao công 

nghệ và thương mại hóa sáng chế. 

  Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

- Đây là điều kiện bắt buộc đối với sinh viên 

chương trình đào tạo chất lượng cao để được 

xét tốt nghiệp. Sinh viên có thể tham gia vào 

các dự án nghiên cứu ở cấp Khoa hoặc cấp 

Trường. 

- Học bổng khuyến khích nghiên cứu cho sinh 

viên chương trình đào tạo chất lượng cao là 

150% so với sinh viên chương trình đào tạo 

chuẩn. 

Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

- Sinh viên chương trình đào tạo chuẩn không 

bắt buộc phải thực hiện nghiên cứu khoa học. 

8 Hợp tác Nhà trường khuyến khích các Khoa tổ chức các hoạt động Hợp tác quốc tế về đào tạo và Nghiên 

cứu khoa học, phù hợp với đặc điểm riêng của từng Khoa 

  - Có các chương trình liên kết quốc tế dành cho 

sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao 

như Chương trình liên kết với Đại học Flinders, 

Đại học Bond (Úc) và Đại học South Wales 
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Stt Nội dung Chương trình đào tạo chất lượng 

cao 

Chương trình đào tạo chuẩn  

(Anh).  

- Có nhiều hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế 

dành cho sinh viên chương trình đào tạo chất 

lượng cao 

9 Cơ sở vật chất Cung cấp đầy đủ phòng học, phòng thí nghiệm, phòng máy tính đảm bảo nhu cầu học tập và 

giảng dạy 

  Chương trình đào tạo chất lượng cao được tổ 

chức dạy và học tập trung tại 01 cơ sở (97 Võ 

Văn Tần, Quận 3) gồm các phòng học, phòng 

học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, 

phòng máy tính, hội trường, phòng họp, phòng 

giảng viên hướng dẫn, Thư viện, Trạm y tế… 

Các phòng học được xây dựng trên quy mô 

nhỏ, được trang bị bàn ghế linh động, có thể hỗ 

trợ sắp xếp cho các nhóm học tập khác nhau, 

tăng cường sự tương tác giữa sinh viên và 

giảng viên. 

Khuôn viên trường thường xuyên được cải tạo 

và sửa chữa để có một nơi học tập rộng rãi và 

thoáng mát. Cây xanh được trang bị trong 

khuôn viên nhà trường, cung cấp cho sinh viên 

một môi trường học xanh và sạch. 

Chương trình đào tạo chuẩn được tổ chức dạy 

và học tập trung tại 01 - 02 cơ sở gồm các 

phòng học, phòng học đa phương tiện, phòng 

học ngoại ngữ, phòng máy tính, hội trường, 

phòng họp, phòng giảng viên hướng dẫn, Thư 

viện, Trạm y tế… 

Các phòng học được xây dựng trên quy mô lớn 

hơn so với chương trình đào tạo chất lượng cao, 

khoảng 70% số lượng phòng học được trang bị 

bàn ghế linh động. 

Cây xanh được trang bị trong khuôn viên nhà 

trường, cung cấp cho sinh viên một môi trường 

học xanh và sạch. 

 


